
Tháng 3 năm2023

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 33

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

3 3 thángTháng

An Giang  92.267.361  227.573.019  52.731.062  147.088.333

Bà Rịa - Vũng Tàu  578.532.769  1.362.777.533  652.198.861  1.617.564.159

Bắc Cạn  2.033.332  6.228.513  632.216  1.073.974

Bắc Giang  1.835.643.041  5.278.909.956  1.575.642.694  4.246.117.348

Bạc Liêu  38.320.482  86.375.016  13.168.679  26.334.478

Bắc Ninh  2.995.407.582  9.266.528.257  2.768.697.120  7.640.103.433

Bến Tre  125.449.500  320.692.558  40.255.639  104.845.354

Bình Định  152.540.630  384.713.998  41.704.513  105.100.254

Bình Dương  2.719.405.300  6.880.570.424  1.946.518.886  5.082.003.922

Bình Phước  335.633.402  907.971.639  282.146.615  658.341.454

Bình Thuận  65.688.076  168.341.049  128.712.256  311.488.195

Cà Mau  67.461.774  184.469.273  14.501.282  22.104.329

Cần Thơ  157.699.438  353.935.847  53.215.523  127.877.643

Cao Bằng  11.498.732  21.272.194  4.762.014  12.506.954

Đà Nẵng  163.363.221  438.267.644  105.018.223  256.670.701

Đắc Nông  9.766.218  28.024.365  5.222.071  7.455.936

Đăk Lăk  150.638.430  383.421.300  23.778.389  62.437.808

Điện Biên  4.562.816  9.080.464  3.071.512  4.404.947

Đồng Nai  1.841.114.232  4.879.022.591  1.473.307.661  3.716.386.512

Đồng Tháp  237.021.991  490.985.814  117.025.213  271.157.639

Gia Lai  93.660.013  251.639.265  30.235.625  54.579.013

Hà Giang  11.154.769  19.392.870  1.172.776  3.629.277

Hà Nam  558.307.353  1.455.821.314  474.736.103  1.298.525.913

Hà Nội  1.466.183.954  3.795.092.272  3.304.991.212  8.553.741.800

Hà Tĩnh  240.470.707  659.119.750  297.026.816  791.393.884

Hải Dương  801.018.932  2.066.476.031  700.181.156  1.723.389.137

Hải Phòng  2.093.103.003  5.616.233.947  1.837.321.981  4.936.053.253

Hậu Giang  47.940.237  118.381.643  37.393.866  96.516.608

Hòa Bình  55.194.199  150.841.814  48.231.938  118.630.761

Hưng Yên  395.074.958  1.066.524.177  433.223.796  1.073.891.158

Khánh Hòa  163.065.722  437.592.321  127.999.787  270.484.386

Kiên Giang  77.158.358  151.428.973  16.795.465  38.281.363
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 33

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

3 3 thángTháng

Kon Tum  39.839.376  117.869.556  5.650.604  15.612.606

Lai Châu  714.708  6.093.829  1.653.136  2.307.550

Lâm Đồng  50.438.455  125.306.782  12.788.954  39.841.209

Lạng Sơn  125.065.713  290.738.910  77.733.190  174.000.479

Lào Cai  94.569.300  222.096.722  35.380.981  92.282.613

Long An  600.168.737  1.522.996.397  390.281.857  998.772.809

Nam Định  195.913.517  516.032.713  131.471.642  310.110.190

Nghệ An  125.937.494  366.289.558  92.104.214  230.226.849

Ninh Bình  216.225.150  584.530.077  194.264.363  575.472.102

Ninh Thuận  3.998.811  8.796.302  2.029.397  5.065.899

Phú Thọ  1.028.277.916  2.257.220.499  745.248.158  1.769.322.474

Phú Yên  19.559.288  47.015.525  13.721.172  28.059.322

Quảng Bình  16.283.304  44.291.142  8.369.976  23.119.103

Quảng Nam  169.076.167  435.914.195  234.647.092  538.796.756

Quảng Ngãi  158.708.826  438.510.742  406.715.299  986.401.921

Quảng Ninh  307.760.572  817.385.329  299.301.352  722.237.811

Quảng Trị  27.695.083  72.020.482  20.079.473  64.274.108

Sóc Trăng  135.820.212  306.927.102  21.746.076  60.684.432

Sơn La  2.206.066  5.302.254  2.282.402  3.443.043

Tây Ninh  564.349.020  1.508.918.987  540.251.132  1.405.310.419

Thái Bình  190.472.523  524.378.192  141.037.909  400.689.303

Thái Nguyên  2.308.161.435  7.254.313.675  1.348.544.891  4.214.823.321

Thanh Hóa  358.633.654  971.082.929  608.194.989  1.949.101.981

Thừa Thiên - Huế  98.945.843  271.715.916  59.704.118  133.917.212

Tiền Giang  445.323.485  1.126.899.575  278.451.929  658.304.565

TP Hồ Chí Minh  3.758.708.775  9.415.636.519  4.848.053.122  12.651.236.855

Trà Vinh  21.041.304  60.814.978  17.267.446  41.762.116

Tuyên Quang  9.455.237  26.879.453  6.886.080  19.445.260

Vĩnh Long  83.743.325  207.439.635  56.068.334  140.352.491

Vĩnh Phúc  923.680.476  2.190.124.910  1.092.522.832  2.810.344.086

Yên Bái  41.865.551  91.333.875  17.921.632  44.422.816
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